
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10A1 Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Thúy Ngà (ĐT 0974551337)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0116501783 Đặng Thành An 13/12/2006 Nam

2 0144011960 Bùi Thị Lan Anh 29/09/2006 Nữ

3 0150293236 Lê Phương Anh 10/07/2006 Nam

4 0132593011 Phạm Nguyễn Diệp Anh 30/09/2006 Nữ

5 0133180728 Phan Đức Anh 13/08/2006 Nam

6 0116981745 Nguyễn Sĩ Chí Bách 26/07/2006 Nam

7 0116642659 Đỗ Gia Bảo 27/05/2006 Nam

8 0116480137 Đàm Minh Dũng 31/07/2006 Nam

9 0145053430 Đỗ Anh Dũng 29/05/2006 Nam

10 0148962613 Triệu Minh Dũng 08/05/2006 Nam

11 0116981918 Bùi Tố Duy 23/11/2006 Nam

12 0116501742 Phạm Linh Đan 19/12/2006 Nữ

13 0149016229 Nguyễn Văn Đạo 22/09/2006 Nam

14 0116501978 Đỗ Tuấn Đạt 05/10/2006 Nam

15 0150292946 Nguyễn Tiến Đạt 19/08/2006 Nam

16 0116620981 Phạm Tiến Đạt 11/11/2006 Nam

17 0116642571 Nguyễn Minh Đức 17/06/2006 Nam

18 0128919592 Quách Minh Đức 29/04/2006 Nam

19 0128919726 Vũ Minh Đức 22/10/2006 Nam

20 0155377619 Phạm Quý Hải 10/12/2006 Nam

21 0149016179 Nguyễn Tuấn Hiếu 20/03/2006 Nam

22 0116971421 Nguyễn Đức Hoàng 16/10/2006 Nam

23 0150293630 Nguyễn Đức Huy 16/10/2006 Nam

24 0134714848 Nguyễn Hoàng Huy 10/08/2006 Nam

25 0149016234 Nguyễn Thanh Huyền 14/07/2006 Nữ

26 3616580490 Vũ Đình Khải 15/01/2006 Nam

27 0116501755 Lê Ngọc Nam Khánh 12/05/2006 Nam

28 0150293700 Nguyễn Đình Khánh 15/08/2006 Nam

29 0143540842 Lê Khánh Linh 13/04/2006 Nữ

30 0149016185 Nguyễn Phương Linh 29/03/2006 Nữ

31 0116642547 Trương Đình Mạnh 07/09/2006 Nam

32 0149016190 Cao Tuấn Minh 29/01/2006 Nam

33 0150293640 Nguyễn Hải Minh 20/03/2006 Nam

34 0133689242 Tạ Văn Nguyên 23/09/2006 Nam

35 0149016249 Trần Việt Quang 13/01/2006 Nam

36 0149016197 Hà Văn Quân 25/11/2006 Nam

37 0144011943 Vũ Đức Quyền 01/10/2006 Nam

38 0116643903 Phạm Xuân Sơn 21/09/2006 Nam

39 0134714864 Vũ Minh Sơn 01/02/2006 Nam

40 0142222487 Nguyễn Triệu Minh Thủy 06/08/2006 Nữ

41 0116897348 Nguyễn Viết Tiến 09/04/2006 Nam

42 0150293279 Nguyễn Đích Tôn 03/05/2006 Nam

43 0116633311 Đinh Việt Tú 27/03/2006 Nam

44 0139811180 Tăng Minh Tú 05/02/2006 Nam

45 0148584103 Lê Quốc Tuấn 02/08/2006 Nam

46 0144011948 Nguyễn Đức Việt 02/05/2006 Nam

47 0133090781 Đào Hùng Vương 10/01/2006 Nam

48 0116678874 Ngô Đức Trường Vượng 18/05/2006 Nam
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